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	CÁC VỊ TRÍ ĐƯỜNG NGANG KHÔNG NGƯỜI  GÁC, ĐƯỜNG DÂN SINH 
	
	
	
	

	TỔ CHỨC CẢNH GIỚI PHỤC VỤ KẾ HOẠCH VẬN TẢI HÈ 2010
	
	
	
	

	(Theo Kế hoạch số  228   KH/TNĐS - PT ngày  23  / 6 /2010 của Đoàn TNĐS Việt Nam)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TT
	Lý trình (km)
	Khu gian
	Thời gian cảnh giới
	Ghi chú

	I
	Công ty QLĐS Hà Ninh: 21 vị trí
	
	
	

	1
	Km 14+600
	Văn Điển - Thường Tín
	Từ 6h00 - 22h00
	

	2
	Km 28+794
	Chợ Tía - Phú Xuyên
	Từ 6h00 - 22h00
	

	3
	Km 31+717
	Chợ Tía - Phú Xuyên
	Từ 6h00 - 22h00
	

	4
	Km 41+175
	Phú Xuyên - Đồng Văn
	Từ 6h00 - 22h00
	

	5
	Km 50 +306
	Đồng Văn - Phủ Lý
	Từ 6h00 - 22h00
	

	6
	Km 51+696
	Đồng Văn - Phủ Lý
	Từ 6h00 - 22h00
	

	7
	Km 58+055
	Phủ Lý - Bình Lục
	Từ 6h00 - 22h00
	

	8
	Km 66+150
	Phủ Lý - Bình Lục
	Từ 6h00 - 22h00
	

	9
	Km 72+120
	Bình Lục - Cầu Họ
	Từ 6h00 - 22h00
	

	10
	Km 81+480
	Đặng Xá - Nam Định
	Từ 6h00 - 22h00
	

	11
	Km 88+500
	Nam Định - Trình Xuyên
	Từ 6h00 - 22h00
	

	12
	Km 92+870
	Nam Định - Trình Xuyên
	Từ 6h00 - 22h00
	

	13
	Km 98+290
	Trình Xuyên - Núi Gôi
	Từ 6h00 - 22h00
	

	14
	Km 101+290
	Núi Gôi - Cát Đằng
	Từ 6h00 - 22h00
	

	15
	Km 104+625
	Núi Gôi - Cát Đằng
	Từ 6h00 - 22h00
	

	16
	Km 117+887
	Ninh Bình - Cầu Yên
	Từ 6h00 - 22h00
	

	17
	Km 120+100
	Ninh Bình - Cầu Yên
	Từ 6h00 - 22h00
	

	18
	Km 121+112
	Cầu Yên - Ghềnh
	Từ 6h00 - 22h00
	

	19
	Km 124+800
	Cầu Yên - Ghềnh
	Từ 6h00 - 22h00
	

	20
	Km 126+575
	Ghềnh - Đồng Giao
	Từ 6h00 - 22h00
	

	21
	Km 135+920
	Đồng Giao - Bỉm Sơn
	Từ 6h00 - 22h00
	

	II
	Công ty QLĐS Thanh Hoá: 07 vị trí
	
	
	

	22
	Km 186 + 850
	Thanh Hóa - Yên Thái
	Từ 6h00 - 21h00
	

	23
	Km 187+350
	Thanh Hóa - Yên Thái
	Từ 6h00 - 21h00
	

	24
	Km 192 + 350
	Yên Thái - Minh Khôi
	Từ 6h00 - 21h00
	

	25
	Km 212 + 100
	Thị Long - Văn Trai
	Từ 6h00 - 21h00
	

	26
	Km 227 + 412
	Văn Trai - Khoa Trường
	Từ 6h00 - 21h00
	

	27
	Km 229 + 375
	Văn Trai - Khoa Trường
	Từ 6h00 - 21h00
	

	28
	Km 247 + 800
	Hoàng Mai - Cầu Giát
	Từ 6h00 - 21h00
	

	III
	Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh: 3 vị trí
	
	
	

	29
	Km 259 + 240
	Hoàng Mai - Cầu Giát
	Từ 5h00 - 19h00
	

	30
	Km332 + 350
	Yên Xuân - Yên Trung
	Từ 5h00 - 19h00
	

	31
	Km399 + 500
	Phúc Trạch - La Khê
	Từ 5h00 - 19h00
	

	IV
	Công ty QLĐS Quảng Bình: 06 vị trí
	
	
	

	32
	Km 428+995
	Kim Lũ - Đồng Lê
	Từ 6h00 - 21h00
	

	33
	Km 432+900
	Kim Lũ - Đồng Lê
	Từ 6h00 - 21h00
	

	34
	Km 446+720
	Đồng Lê - Ngọc Lâm
	Từ 6h00 - 21h00
	

	35
	Km492+675
	Ngân Sơn - Thọ Lộc
	Từ 6h00 - 21h00
	

	36
	Km 511+458
	Phúc Tự - Đồng Hới
	Từ 6h00 - 21h00
	

	37
	Km 549+112
	Long Đại - Mỹ Đức
	Từ 6h00 - 21h00
	

	V
	Công ty QLĐS Bình Trị Thiên: 03 vị trí
	
	
	

	38
	Km599 + 500
	Tiên An - Hà Thành
	Từ 6h00 - 21h00
	

	39
	Km671 + 690
	Hiền Sỹ - Văn Xá
	Từ 6h00 - 21h00
	

	40
	Km714 + 980
	Hương Thủy - Truồi
	Từ 6h00 - 21h00
	

	VI
	Công ty QLĐS QN-ĐN: 05 vị trí
	
	
	

	41
	Km 799+475
	Thanh Khê -Lệ Trạch
	 6h00 - 13h30; 13h30 - 21h30
	

	42
	Km 842+150
	Phú Cang - An Mỹ
	 6h00 - 13h30; 13h30 - 21h30
	

	43
	Km 883+015
	Văn Trì - Diêm Phổ
	 6h00 - 13h30; 13h30 - 21h30
	

	44
	Km 886+465
	Diêm Phổ - Núi Thành
	 6h00 - 13h30; 13h30 - 21h30
	

	45
	Km 888+485
	Diêm Phổ - Núi Thành
	 6h00 - 13h30; 13h30 - 21h30
	

	VII
	Công ty QLĐS Nghĩa Bình: 03 vị trí
	
	
	

	46
	Km934 + 400
	Quảng Ngãi - Hòa Vinh Tây
	6h30-11h00; 13h30-17h30 
	

	47
	Km1001 + 800
	Sa Huỳnh - Tam Quan
	6h30-11h00; 13h30-17h30 
	

	48
	Km1069 + 550
	Khánh Phước - Phù Cát
	6h30-11h00; 13h30-17h30 
	

	VIII
	Công ty QLĐS Phú Khánh: 01 vị trí
	
	
	

	49
	Km1350+920
	Hoà Tân - Suối Cát
	6h00 - 11h00; 11h00 - 16h00; 16h00 - 21h00
	

	IX
	Công ty QLĐS Thuận Hải: 6 vị trí
	
	
	

	50
	Km1400 + 775
	Phước Nhơn - Tháp Chàm
	Từ 5h30-18h30
	

	51
	Km1406 + 630
	Phước Nhơn - Tháp Chàm
	Từ 5h30-18h30
	

	52
	Km1448 + 140
	Cà Ná - Vĩnh Hảo
	Từ 5h30-18h30
	

	53
	Km1453 + 700
	Cà Ná - Vĩnh Hảo
	Từ 5h30-18h30
	

	54
	Km1466 + 468
	S.Lòng Sông - Sông Mao
	Từ 5h30-18h30
	

	55
	Km1506 + 286
	Sông Luỹ - Long Thạnh
	Từ 5h30-18h30
	

	X
	Công ty QLĐS Sài Gòn: 06 vị trí
	
	
	

	56
	Km1556 + 790
	Mương Mán - Suối Vận
	Từ 6h30 - 21h30
	

	57
	Km1604 + 000
	Suối Kiết - Gia Huynh
	Từ 6h30 - 21h30
	

	58
	Km1652 + 813
	Long Khánh - Dầu Giây
	Từ 6h30 - 21h30
	

	59
	Km1656 + 365
	Dầu Giây - Bàu Cá
	Từ 6h30 - 21h30
	

	60
	Km1677 + 270
	Dầu Giây - Trảng Bom
	Từ 6h30 - 21h30
	

	61
	Km1703+075
	Biên Hoà - Dĩ An
	Từ 6h30 - 21h30
	

	XI
	Công ty QLĐS Hà Hải: 07 vị trí 
	
	
	

	62
	Km 5 +  912
	Giáp Bát – Văn Điển
	6h30 – 10h30; 14h30 – 18h30
	

	63
	Km 63 + 810
	Tiền Trung – Phạm Xá
	7h00 – 11h00; 14h00 – 18h00
	

	64
	Km 68 + 100
	Phạm Xá - Phú Thái
	7h00 – 11h00; 14h00 – 18h00
	

	65
	Km 72 + 125
	Phạm Xá - Phú Thái
	7h00 – 11h00; 14h00 – 18h00
	

	66
	Km 81 + 206
	Phú Thái – Dụ Nghĩa
	7h00 – 11h00; 14h00 – 18h00
	

	67
	Km 84 + 450
	Phú Thái – Dụ Nghĩa
	7h00 – 11h00; 14h00 – 18h00
	

	68
	Km 89 + 550
	Dụ Nghĩa – Vật Cách
	7h00 – 11h00; 14h00 – 18h00
	

	XII
	Công ty QLĐS Yên Lào: 18 vị trí
	
	
	

	69
	Km151 + 280
	Văn Phú - Yên Bái
	Từ 6h00 - 21h00
	

	70
	Km152 + 600
	Văn Phú - Yên Bái
	24h/24h
	

	71
	Km154+870
	Văn Phú - Yên Bái
	Từ 6h00 - 21h00
	

	72
	Km159+990
	Yên Bái - Cổ Phúc
	Từ 6h00 - 21h00
	

	73
	Km169+070
	Cổ Phúc - Ngòi Hóp
	Từ 6h00 - 21h00
	

	74
	Km174+740
	Cổ Phúc - Ngòi Hóp
	Từ 6h00 - 21h00
	

	75
	Km175+700
	Cổ Phúc - Ngòi Hóp
	Từ 6h00 - 21h00
	

	76
	Km181+010
	Cổ Phúc - Ngòi Hóp
	Từ 6h00 - 21h00
	

	77
	Km181+600
	Cổ Phúc - Ngòi Hóp
	Từ 6h00 - 21h00
	

	78
	Km183+320
	Ngòi Hóp - Mậu A 
	Từ 6h00 - 21h00
	

	79
	Km185+400
	Ngòi Hóp - Mậu A 
	Từ 6h00 - 21h00
	

	80
	Km189+020
	Mậu A - Mậu Đông
	Từ 6h00 - 21h00
	

	81
	Km192+400
	Mậu A - Mậu Đông
	Từ 6h00 - 21h00
	

	82
	Km199+800
	Mậu Đông - Trái Hút
	Từ 6h00 - 21h00
	

	83
	Km204+040
	Trái Hút - Lâm Giang
	Từ 6h00 - 21h00
	

	84
	Km255+290
	Cầu Nhò - Phố Lu
	Từ 6h00 - 21h00
	

	85
	Km258+095
	Cầu Nhò - Phố Lu
	Từ 6h00 - 21h00
	

	86
	Km262+710
	Phố Lu - Xuân Giao
	Từ 6h00 - 21h00
	

	XIII
	Công ty QLĐS Vĩnh Phú: 20 vị trí
	
	
	

	87
	Km48+770
	Hương Canh – Vĩnh Yên
	Từ 6h00 - 21h00
	

	88
	Km60 + 425
	Hướng Lại – Việt Trì
	Từ 6h00 - 21h00
	

	89
	Km74+558
	Việt Trì - Phủ Đức
	Từ 6h00 - 21h00
	

	90
	Km78 + 744
	Việt Trì - Phủ Đức
	Từ 6h00 - 21h00
	

	91
	Km79 + 688
	Phủ Đức – Tiên Kiên
	Từ 6h00 - 21h00
	

	92
	Km87+500
	Phủ Đức – Tiên Kiên
	Từ 6h00 - 21h00
	

	93
	Km93+249
	Tiên Kiên - Phú Thọ
	Từ 6h00 - 21h00
	

	94
	Km99+842
	Phú Thọ - Chí Chủ
	Từ 6h00 - 21h00
	

	95
	Km105+330
	Chí Chủ - Vũ Ẻn
	Từ 6h00 - 21h00
	

	96
	Km110+794
	Chí Chủ - Vũ Ẻn
	Từ 6h00 - 21h00
	

	97
	Km126+400
	Vũ Ẻn - Ấm Thượng
	Từ 6h00 - 21h00
	

	98
	Km127+064
	Vũ Ẻn - Ấm Thượng
	Từ 6h00 - 21h00
	

	99
	Km135+762
	Ấm Thượng - ĐoanThượng
	Từ 6h00 - 21h00
	

	100
	Km 44+050
	Hương Canh - Vĩnh Yên
	Từ 6h00 - 21h00
	

	101
	Km 74+212
	Việt Trì - Phủ Đức
	Từ 6h00 - 21h00
	

	102
	Km 86+694
	Phủ Đức - Tiên Kiên
	Từ 6h00 - 21h00
	

	103
	Km89+150
	Tiên Kiên - Phú Thọ
	Từ 6h00 - 21h00
	

	104
	Km 105+075
	Phú Thọ - Chí Chủ
	Từ 6h00 - 21h00
	

	105
	Km 109+328
	Phú Thọ - Chí Chủ
	Từ 6h00 - 21h00
	

	106
	Km 110+140
	Chí Chủ - Vũ Ẻn
	Từ 6h00 - 21h00
	

	XIV
	Công ty QLĐS Hà Thái: 01 vị trí
	
	
	

	107
	Km22 + 320
	Tuyến Yên Viên - Lào Cai
	Từ 6h00 - 21h00
	

	Tổng cộng: 107 vị trí                                                                                             Người lập
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	                                                                                                                      Trần Thị Ngọc Quỳnh
	
	
	
	


